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A.BIỂU ĐIỂM:  Tổng số điểm toàn bài: 10 điểm 
                            Phần I  : 3 điểm 
                            Phần II : 3 điểm 
                            Phần III: 2 điểm 
                            Phần IV: 2 điểm 
 
B.ĐÁP ÁN:        Phần I: Mỗi chỗ điền đúng được 0,5 điểm 

1. б) с работы                   2. в) интересует    3.  а) за город 
                    4.  в) за тёплую встречу   5. в) после              6. в) два года        

     
                            Phần II: Mỗi chỗ điền đúng được 0,5 điểm (sai dạng thức          
                                           ngữ pháp trừ 0,25 điểm)    
           (1) учатся      (2) изучают    (3) занимаются     
           (4) учатся      (5) учит           (6)  учит 
 

                             Phần III: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm (sai dạng thức ngữ  
                                            pháp trừ 0,25 điểm) 
 1. Этим летом я поеду в горы. 
 2. Я иду на вокзал встретить своего ( или моего) брата.( или Я иду на 
     вокзал, чтобы встретить своего ( или моего)  брата). 
 3. В свободное время  я слушаю (или люблю слушать) современную 
     музыку. 
 4. Эти гости ( или  Они) приехали из Москвы. 
 

                               Phần IV: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 
1. Недавно мы получили письмо от друга, который работает в Ханое. 
2. Ученики, которые кончают школу, много обсуждают вопрос “ Кем 

быть”. 
3. Ребята часто ходят в кинотеатр, который находится недалеко от их 

дома. 
4. Нам oчень понравился рассказ, который написал этот писатeль.( или 

....., который был написан этим писателем). 
 

 C.CÁCH CHẤM:  
                  Chấm lần lượt từng phần, sau đó cộng điểm toàn bài. Tổng số điểm 
                  được làm tròn đến 0,5 điểm. 
                       Ví dụ: 6,25 được làm tròn thành 6,5 điểm. 
                                  6,5 giữ nguyên  6,5 điểm. 
                                  6,75 được làm tròn thành 7 điểm. 

______________________________ 


